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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

             
                           –––––––––––––––

 

     Bản án số:12 /2018/HS-PT
 

     Ngày 19 – 9-2018.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G ĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G HÒA XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VIỆ   A   

 TÒA ÁN NHÂN DÂN              

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồ    : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n   u n    u  n 
 

Các Thẩm phán:  B     T       T   v   n     T  n                              

- Thư ký phiên tòa: B     T       n     n – T      T   án n  n   n t n  

Kon Tum.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nh n   n t nh   n T   tham gia phiên tòa: 

Bà B   T      n  - Kiểm sát viên.  

Ngày 19-9-2018, tại tr  s   T   án n  n   n t n    n Tu  xét xử phúc 

thẩm công khai v  án hình sự phúc thẩm th  lý số: 19/2018/TLPT-HS ngµy 03 

th¸ng 7 n¨m 2018 đối với b  cáo A    do có kháng ngh  của V  n   ể  sát n  n 

  n t n    n Tu  đối với Bản án hình sự s  t ẩm số:03/2018/HS-ST ngày 22 

tháng 5 nă  2018 của Tòa án nhân dân  u  n  ă        t n    n Tu        

 Bị cáo bị kháng nghị 
 

A Đ., sinh ngày 28 tháng 12 nă  1996 tạ   ă         n Tu   

    c  trú: t  n           u  n    t n    ; n  ề n    p:     n n ; tr n  đ  

 ọc vấn:6/12;   n t c: D ;   ớ  tín : Nam; tôn giáo: T n   n ; quốc t c : V  t    ; 

con ông A Th. và bà Y L.; có vợ n  n  c    có con;
 
t ền án: không  t ền sự: 

không; nhân thân :tốt;    cá  đ n     tạ       tạ  trạ  tạ       C n   n t n    n 

Tu   có   t tạ  p   n t    

 - Những người tham gia tố tụng khác có liên quan đến kháng nghị:  

+ B   ạ : A Q  s n  nă  1974  đ  c  t   

     n  n     đạ     n  ợp p áp củ      ạ :  

1. C   Y V  s n  nă  1974     vợ     ạ  A Q) 

2. Ông A T.  c       ạ  A Q). 
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3. B      .            ạ  A Q). 

C n  trú tạ : T  n C  t   trấn  , huy n G, t nh K. 

Ông A T  v           ủ  qu ền c   c   Y V t        tố t n  tạ  T   án về 

p  n   n sự (Ông A T.         . v  c   Y V v n    t   

        có qu ền  ợ  v  n     v     n qu n: An  A    s n  nă  1995  

     c  : T  n           u  n    t n   . ( v n    t   
 

 ỘI D  G VỤ Á :  

Theo các tài li u có trong hồ s  v  án và diễn bi n tại phiên tòa, n i dung v  

án đ ợc tóm t t n   s u:
  

Vì cùng làm thuê công vi c sửa ch   đ  ng Hồ Chí Minh tạ  đ     n     ă  

Man, huy n  ă      ;    n    n    vi c, nên khoảng 9 gi  n    15/9/2017  A   

cùng A Th, A Q, A D và m t số n   i khác t  tập   lán trại tạ  c n  tr  n  để 

uốn  r ợu  S u đó  A T   A Q về tr ớc đ n     ă   ét   u  n  ă       để g p 

chủ th u xin ứng tiền c n ; A D v  A   về sau. A Th ứn  đ ợc tiền đ n khoảng 13 

gi  cùng ngày t   A    A T   A Q, A D g p n  u v  c n  n  u đ n quán Bảo Hân, 

th  trấn     u  n G nhậu. Sau khi uốn      đ  t ấy m t thì A Th tính tiền nhậu và 

ch  A Q đ  về nhà A Q tr ớc  c n A    A D t  p t c ngồi nhậu; s u đó A D c   A 

   chạ  t      ớng G –  u  n   để tìm A Thức, A Q      đ n     đá t  n    N, 

th  trấn G là khoảng 15 gi   t   A D v  A     p A Th, A Q. Sau khi g p nhau, nói 

chuy n thì A Q m i tất cả về nhà A Q c     A D nó : “A Th say rồi đi với cháu”  

“Để Đ chở chú cũng được”  rồ  A T    n       A D đ ều khiển đ  tr ớc; A   n ồi 

lên xe mô tô Biển kiểm soát (BKS): 82N – 012 19     tr ớc đó A Q đ    ợn của 

A H (cùng làm tạ  c n  tr  ng)  ch  A Q đ  về nhà A Q tạ  t  n  ă  C un   t   

trấn      u t  n  A   đ ều khiển xe với tốc đ  khoảng 50km/h, khi h t đ ạn cua 

đ n đ  ng thẳn  t   A   tăn  tốc đ ều khiển xe với tốc đ  khoảng 60km/h.  A   

đ ều khiển xe trên ph n đ  ng bên phả   tr n đ  ng v ng không có xe qua lại. Khi 

đ n Km 1444+350 thu c đ a phận thôn C, th  trấn G, A      n  để   tr ớc m t có 

01 biển báo ch  ngo t nguy hiể ;    đ ều khiển xe với tốc đ  c    c    có   ấy 

p ép  á        t  t    qu  đ n  v  đ  uống nhiều r ợu, bia nên khi    v   đ ạn 

đ  ng cua bên trái, không làm chủ đ ợc t    á  n n A   đ         v   lề bên phải 

  ớn  đ  v  t n   tr ợt dọc theo lan can h  mền (bằng s t         c n  A  , A Q 

ngã. Hậu quả  A      t   n   đ ợc đ   đ  cấp cứu tại Trung tâm y t  huy n G; A 

Q b  t   n  n n  đ ợc chuyển xuống b nh vi n đ       t n    n Tu   đ n ngày 

18/9/2017, A Q ch t tại b n  v  n đ       t nh Kon Tum. Xe mô tô BKS: 82N – 

012.19 b      ỏng.  

Hi n tr  ng v  án thể hi n:   ớng khám nghi        ớng huy n G đ   u  n N, 

t      ớn  đ  của xe mô tô BKS: 82N – 012.19. Tạ  đ ạn đ  ng Km 1444+350 
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xảy ra tai nạn: M t đ  ng thảm bê tông nhựa,   gi a có vạc  s n   ền để phân chia 

  n đ  n   đ ạn đ  ng cua về p í    n trá  t      ớn    đ   u  n N. Từ   ớng G 

–  u  n N cách hi n tr  ng 50m có 01 biển báo ch  ngo t nguy hiể     n  đ  ng 

n    ảy ra tai nạn r ng 7m, bên phải là lề đ  ng r ng 1m30, lan can h  mềm, rãnh 

t  át n ớc và talu     n     n trá      ề đ  ng, lan can h  mềm và latu        ểm 

đ ng nằm trên lan can h  mềm bên phải cao cách m t đất cao 60cm. V  trí xe mô 

tô BKS: 82N – 012.19, nạn nhân A Q nằm trên lề đ  ng bên phải. 

A       : Các    u vực xảy ra tai nạn khoản  40   t   A   p át    n có 01 

xe ô tô khách chạ  n  ợc chiều n  n  A      n    ảm tốc đ  (60k /        đ  

qua ph n đ u      t    ác  n   t   A   p át    n có 01      t    ác    ác đ n  đ  

sau xe ô tô khách thứ nhất  đ n    n v ợt có bật tín hi u đèn    n  n v   ấn đ ợc 

1/3 đ  ng bên phải chiều đ  củ  A  ;  ất ng  không k p xử   ; A   có đạp th ng 

sau củ        t      n   óp p  n  tr ớc đ ều khiển xe mô tô vào lề đ  ng và 

tông vào lan can h  mền gây tai nạn  C  qu n đ ều tra thấy: Không còn có chứng 

cứ khác chứng minh l i khai này củ  A      đún ; n n c  qu n c ức năn     n  

có c  s  đ ều tra xe ô tô chạ  n  ợc chiều lấn đ  n  n   A         

Tại K t quả kiểm tra nồn  đ  cồn - biên bản số 00067 ngày 15/9/2017 của 

công an huy n  ă       c   t ấ : nồn  đ  cồn của A    úc đó là: 0,404 mg/L khí 

th . 

Tại Bản k t luận   á  đ nh pháp y về tử thi số 82/TT-TTPY, ngày 19/9/2017 

của Trung tâm pháp y t nh Kon Tum k t luận: Nguyên nhân ch t của A Q là Chấn 

t   n  sọ não. 

Tại K t luận   á  đ nh tài sản số: 04/KL-   ngày 10/01/2017 của H   đồng 

đ nh giá tài sản trong tố t ng hình sự k t luận: Tài sản là giá tr  thi t hại bao gồm 

ph n vật t  v  n  n c n  để thay th , kh c ph c, ph c hồi xe mô tô BKS 82N – 

012.19, nhãn hi u YAMAHA, loạ     SIRIUS  X  đ  qu  sử d n  5 nă  9 t án   

  á đ nh giá là 1.500 000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng). 

Về xử lý vật chứn :      05/02/2018  C  qu n cản  sát đ ều tra Công an 

huy n   đ  r  qu  t đ nh xử lý vật chứng trả lại xe mô tô BKS: 82N – 012.19 cùng 

giấy t  liên quan cho chủ s  h u. 

Về bồ  t   ng thi t hại: B  cá  đ  tác đ n      đ n   ồ  t   n  c       đ n  

b  hại: tiền m t    600 000 đồng (Sáu trăm ngàn đồng), h  trợ tiền mai táng c  thể 

là 300 viên gạc   06         ăn   01 c n     tr  giá 6.800.000 (Sáu triệu tám trăm 

ngàn đồng). Tổng c n      đ n     cá  đ   ồ  t   ng, h  trợ     tán  c       đ n  

b  hạ  7 400 000 đồng (Bảy triệu bốn trăm ngàn đồng).  

Tại bản cáo trạng số: 02/CT-VKS ngày 12/3/2018 của Vi n kiểm sát nhân dân 

huy n  ă  Glei, t nh Kon Tum, truy tố b  cá  A   về t  : “Vi phạm quy định về 
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điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” t    qu  đ nh tạ  đ ểm a, b Khoản 2 

  ều 202 B  luật hình sự 1999.  

 ạ    n  n              -   n                    n n  n   n     n 

Đăk Gle     n   on   m            n    

Tuyên bố: B  cáo A   phạm t   “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện 

giao thông đường bộ ”  

Áp d ng: các đ ểm b, p khoản 1, khoản 2   ều 46; các đ ểm a, b Khoản 2 

  ều 202 của B  luật hình sự 1999 sử  đổi bổ sun  nă  2009;   ều 38;   ều 54 

của B  luật hình sự nă  2015  

Xử phạt b  cáo A   30 (Ba mươi) tháng tù; th i hạn tù tính từ ngày b t b  cáo 

đ  c ấp hành án. 

Căn cứ các   ều 584, 585, 589, 591 của B  luật dân sự: Bu c A   p ải trả 

cho bà Y V 104 000 000 đồng (Một trăm không bốn triệu đồng chẵn). Bu c A   

phải trả c   A   1 500 000 đồng (Một triệu, năm trăm nghìn đồng). 

Về án phí: Áp d n    ều 135 v    ều 136 B  luật tố t ng hình sự nă  2015; 

khoản 1   ều 3; đ ểm a khoản 1   ều 23; khoản 7, khoản 8   ều 26 Ngh  quy t số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ    n t   ng v  Quốc h   qu  đ nh 

về mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý và sử d ng án phí và l  phí Tòa án. M c 

I  đ ểm a, b tiểu m c 1.3 khoản 1, m c II ph n A, Danh m c mức án phí toà án ban 

hành kèm theo Ngh  quy t nói trên. Bu c b  cá  A   p ải n p tiền án phí hình sự 

s  t ẩm là 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng), tiền án phí dân sự s  t ẩm là 

2 900 000 đồng (Hai triệu, chín trăm ngàn đồng) để n p v      n sác      n ớc. 

      r   án s  t ẩ  c n tu  n     c ậ  trả v  qu ền   án  cá  c      cá   

n     đạ     n  ợp p áp c       ạ  v  n     có qu ền  ợ   n     v     n qu n  

     12/6/2018  V  n   ể  sát n  n   n t n    n Tu  đ  r   u  t đ n  

  án  n    p úc t ẩ  số 54/  -V S    án  n      t p  n  ản án s  t ẩ  về 

n     v  c  u án p í   n sự tr n  v  án   n  sự  đề n    T   án n  n   n t n    n 

Tu  căn cứ các   ều 355  357 B   uật tố t n    n  sự 2015  sử  án s  t ẩ  t    

  ớn :    n   u c    cá  p ả  c  u án p í   n sự s  t ẩ  đố  vớ  số t ền 

104.000.000 đồn ;  u c    cá  p ả  n p án p í   n sự s  t ẩ     300 000 đồn   

NHẬ  ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n c  s  n i dung v  án  căn cứ vào các tài li u trong hồ s  v  án đ  đ ợc 

tranh t ng tại phiên tòa, H   đồng xét xử nhận đ nh n   s u:
 
 

 [1] Về    ản t ền  ồ  t   n  104 000 000 đồn       đồn   ét  ử  ét t ấ : 

    n t   s  t ẩ   ét  ử v  án v   n    22/5/2018 n  n  tr ớc đó  n    
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12/3/2018   ố     đ  củ      ạ  A Q     n  A T v          đ        ấ  ủ  qu ền 

về p  n   n sự c   vợ A Q    c   Y V.   n n    29/3/2018:    cá  A   đ  t ỏ  

t uận đ ợc vớ  c   Y V s   ồ  t   n  c       đ n  c   104 000 000 đồn  về nu   

c n  p  n     n  c          củ      ạ  v  tổn t ất t n  t  n       vậ   các đ  n  

sự đ  tự t ỏ  t uận đ ợc về trác  n       n sự tr ớc     T   án s  t ẩ     p   n 

t          r   tạ  p   n t   s  t ẩ  n    22/5/2018     cá  A   v  A H t ốn  n ất 

A   s   ồ  t   n  c   A H 1 500 000 đồn  t ền     ỏn      D  đó  T   án s  

t ẩ  p ả      n ận sự t ỏ  t uận n   v  áp   n  qu  đ n  tạ    ều 135    ều 136 

B   uật tố t n    n  sự; đ ể       ản 1   ều 23      qu  t 

326/2016/UBTV  14 n    30/12/2016 ,    n   u c    cá  p ả  c  u án p í đố  

vớ     ản t ền 104 000 000 đồn  n  n  p ả  c  u án p í đố  vớ  số t ền 1 500 000 

đồn . Tuy nhiên  cấp s  t ẩ  áp   n     ản 7 8   ều 26      qu  t 

326/2016/UBTVQH14   u c    cá  A   phả  c  u án p í 2 900 000 đồn     áp 

  n  sai p áp  uật      t   t  ạ  c      cá . 

  [2] Từ n  n  p  n tíc  tr n      đồn   ét  ử  ét t ấ    án  n    củ  V  n 

  ể  sát n  n   n t n    n Tu  có căn cứ n n đ ợc c ấp n ận  c n sử   ạ  qu  t 

đ n  củ   ản án s  t ẩ  n   s u: B  cá  A      n  p ả  c  u án p í   n sự s  

t ẩ  2 900 000 đồn     c   p ả  c  u 300 000 đồn  án p í   n sự s  t ẩ  đố  vớ  

   ản t ền 1 500 000 đồn   ồ  t   n  c   A  . 

 [3]       ra      đồn   ét  ử  ét t ấ  án s  t ẩ  c n có   t số s   sót n   

sau: 

  Bản án      u c A   p ả  trả c      Y V 104 000 000 đồn  v  p ả  trả c   

A H 1 500 000 đồn        n  c ín   ác    p ả      “ hi nh n s  th a thu n” 

     A   v  c   Y V, anh A H về v  c  ồ  t   n  các    ản t ền n    ớ  đún   

 Cấp s  t ẩ     n  đ     t các c n củ      ạ  v   t        tố t n      n   ập 

     c      ạ      n  t u t ập   ấ       s n  củ  các c n     ạ  để  ác đ n  đ   đủ 

n     t ừ     củ      ạ  đ  c  t  c     ác đ n  vợ     ạ - c   Y V có đăn       t 

  n vớ      ạ         n      ác đ n  c   Y V    n     đạ     n  ợp p áp củ     

cá     c    c  t c    Tu  n   n  về p  n   n sự  các   n có    n qu n đ  t ỏ  

t uận đ ợc vớ  n  u v     n     có   án  cá       u nạ     n n     đồn   ét  ử 

c   n  c n   đề cấp s  t ẩ  rút   n  n       

 Vì các l  trên, 

QUYẾ  ĐỊNH: 

 Căn cứ vào đ ể       ản 1   ều 355 B   uật tố t n    n  sự 2015; 
 

 C ấp n ận  u  t đ n    án  n    số 54/  -V S n    12/6/2018 củ  V  n 

  ể  sát n  n   n t n    n Tu   

 Sử   ản án s  t ẩ  số 03/2018/ S-ST n    22/5/2018 củ  T   án n  n   n 
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 u  n  ă        t n    n Tu  về án p í  

 Căn cứ   ều 135    ều 136 B   uật tố t n    n  sự 2015 v  áp   n  đ ể    

   ản 1   ều 23      qu  t 326/2016/UBTV  14 n    30/12/2016 của Ủy ban 

T   ng v  Quốc h   qu  đ nh về  ức t u    ễn, giảm, thu, n p, quản lý và sử 

d ng án phí và l  p í T   án v  đ ể    t ểu   c 1 3    ản 1    c II p  n A   n  

  c án p í T   án   n   n   è  t   . 

 Bu c    cá  A   p ả  c  u 300 000 đồn  (ba trăm ngàn đồng  án p í   n sự 

s  t ẩ   

         ác ph n khác của bản án sơ thẩm có hiệu l c kể t  ngày hết thời hạn kháng 

cáo  kháng nghị  Bản án phúc thẩm có hiệu l c pháp lu t kể t  ngày tuyên án 

(19/9/2018)./. 

Nơi nhận: 

- TA D cấp c  ;  

- V S D t n    n Tu ; 

-    n   ồ s  n    p v  CA t n    n 

Tum; 

- Trạ  tạ       CA t n    n Tu ; 

- C c T ADS t n    n Tu ; 

- C CS T CA  u  n  ă      ; 

-V S D  u  n  ă      ; 

-TA D  u  n  ă      ; 

- B  cá ; 

-  ạ     n  ợp p áp củ      ạ ; 

- An  A    n ; 

-   u V  /  

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

                  Hu nh Nguyên 
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